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Số: 94/TB-BVBC             Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2022  
Về việc thông báo nhu cầu mua sắm 
trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế 
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Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế 

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BVBC ngày 07 tháng 01 năm  2022 của giám đốc 
Bệnh viện Bãi Cháy về việc thành lập Tổ xây dựng cấu hình gói thầu mua sắm trang 
phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022; 

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 18 tháng 01 năm  2022 của Tổ xây dựng cấu hình 
gói thầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022 về việc thống nhất 
xây dựng cấu hình danh mục mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 
2022; 

Bệnh viện Bãi Cháy kính mời các tổ chức/ cá nhân quan tâm, có khả năng cung 
cấp hàng hóa (chi tiết theo phục lục 2 đính kèm thông báo này), cung cấp thông tin và 
báo giá hàng hóa bao gồm các tài liệu sau: 

- Thư chào giá: Theo mẫu tại phụ lục 1 

- Đăng ký kinh doanh của đơn vị, Catalogue hàng hóa. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 30 phút ngày 24/01/2022; 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Bãi Cháy - phường Giếng 
Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 

Hình thức hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 usb bản mềm; 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  

- Bà Hà Thị Dung - Trưởng phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Bãi Cháy - Phường 
Giếng Đáy - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0966.640.406 

Bệnh viện Bãi Cháy trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu: VT, P. Điều dưỡng. 

                       GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

                        Lê Ngọc Dũng 



 

 



    ​ ​ Phụ lục 1 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Kính gửi: Bệnh viện Bãi Cháy 

Chúng tôi là:..........., có địa chỉ tại:........... , xin gửi tới Quý bệnh viện bản chào giá các hàng hóa như sau: 

    Đơn vị: VNĐ 

STT Tên hàng hóa 
Tên thương 
mại, ký mã 

hiệu 
Hãng SX Nước 

SX Thông số kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng Đơn giá Thành tiền 

… … ... ... ... ... … ... ... … 
          
          
                 
                 
                 

Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác. 

Các điều khoản: 

- Hàng hóa mới 100% sản xuất từ năm 2021 trở lại đây; 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Bãi Cháy; 

- Thời gian giao hàng: ..........; 

Báo giá trên có hiệu lực kể từ ngày ký đến tháng 12 năm 2022.​ ​ ​ ​  

    ............., ngày ... tháng ...  năm 2022 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Giám đốc công ty 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​     (kí, đóng đấu) 

 



 

Phụ lục 2 

DANH MỤC NHU CẦU MUA SẮM  

(Kèm theo công văn số: 94/TB-BVBC ngày18/01/2022 của Bệnh viện Bãi Cháy) 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ​
(Tham khảo) Đơn vị tính Số lượng 

1 
Trang phục nhân 

viên văn phòng nam 
mùa hè 

1. Áo: 
- Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn. 
- Màu sắc: Màu trắng sáng,  
- Thành phần nguyên liệu: 10,8% visco, 89,2% polyeste, chỉ số sợi tách từ vải dọc 39,8/1, 
ngang 142, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 138g/m², sợi dọc 448 
sợi/10cm, sợi ngang: 364 sợi/10cm, kiểu dệt: vân điểm 
- Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo hoặc không, vạt tôm hoặc vạt bằng lá cổ vuông, có túi 
ngực. 
2. Quần: 
- Vải quần sẹc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING MADE FOR ENGLAND, 
không co giãn 
Màu sắc:Mầu tím than đen,. 
- Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste, 
chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, 
khối lượng 263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều 
lớp 
- Quần âu ống đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời may đỉa, xếp 
ly xuôi 2 bên, mổ túi hậu sau cài khuy 

Bộ 24 

 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ​
(Tham khảo) Đơn vị tính Số lượng 

2 
Trang phục nhân 

viên nam (phòng kỹ 
thuật) mùa hè 

1. Áo: 
- Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn 
- Màu sắc: Màu xanh ô lý bé, 
- Thành phần nguyên liệu: 15,2% visco, 75,1 polyeste, 9,7% bông,  kiểu dệt vân chéo 2/1, 
chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 126g/m², sợi dọc 536 sợi/10cm, sợi 
ngang: 324 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân điểm. 
- Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo hoặc không, vạt tôm hoặc vạt bằng lá cổ vuông, áo nam 
có túi ngực. 
2. Quần: 
- Vải sẹc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING  tông mầu tím than đen, không co 
giãn 
- Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste, 
chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 
263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều lớp 
- Quần âu ống đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời may đỉa, xếp 
ly xuôi 2 bên, mổ túi hậu sau cài khuy 

Bộ 25 

3 

Trang phục nhân 
viên văn phòng nữ 

mùa hè 
 

1. Áo: 
- Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn 
- Màu sắc vải áo sơ mi: Màu trắng sáng, 
-Thành phần nguyên liệu: 10,8% visco, 89,2% polyeste, chỉ số sợi tách từ vải dọc 39,8/1, 
ngang 142, chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 138g/m², sợi dọc 448 
sợi/10cm, sợi ngang: 364 sợi/10cm, kiểu dệt: vân điểm 
- Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo, vạt tôm, lá cổ vuông, thân trước bổ để cúp có ly ren, 
không may túi ngực 
2. Chân váy: 
- Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều 
Màu sắc: màu tím than đen 
- Thành phần nguyên liệu:  16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 
chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền 
màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: 
Vân chéo 2/2 

Bộ 91 

 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ​
(Tham khảo) Đơn vị tính Số lượng 

- Chân váy may cạp rời, dáng bút chì, 2 lớp, xẻ sau, khóa kéo giọt lệ may chìm. 

4 

Trang phục nhân 
viên văn phòng nữ 
(phòng kỹ thuật) 

mùa hè 

1. Áo: 
- Vải Hàn Quốc, chất liệu thô không co giãn 
- Màu sắc: Màu xanh ô lý bé, 
- Thành phần nguyên liệu: 15,2% visco, 75,1 polyeste, 9,7% bông,  kiểu dệt vân chéo 2/1, 
chống nhăn, chống nhàu, bền màu khi giặt, khối lượng 126g/m², sợi dọc 536 sợi/10cm, sợi 
ngang: 324 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân điểm. 
- Cổ Đức, cúc cài khuy, dáng chiết eo hoặc không, vạt tôm hoặc vạt bằng lá cổ vuông, áo nam 
có túi ngực. 
2. Quần: 
- Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều 
Màu sắc: màu tím than đen 
- Thành phần nguyên liệu:  16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 
chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền 
màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: 
Vân chéo 2/2 
- Quần âu ống côn đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời không đỉa,  
mổ 2 túi hậu giả sau. 

Bộ 6 

5 COMPLE NAM 

1. Áo:  
- Vải sẹc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING  tông mầu tím than đen, không co 
giãn 
- Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste, 
chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 
263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều lớp 
- Cổ chữ K truyền thống, áo may 1,2 cúc tuỳ theo người, vạt tròn, xẻ tà 2 bên.  
- Áo may 2 lớp, lớp lót tháp chất liệu không chảy sệ, thân trước ép mếch bằng công nghệ Đức. 
- May đo theo số đo từng người 
2. Quần 
- Vải sẹc Anh 180'S WOOL AND CASHMERE SUITING  tông mầu tím than đen, không co 
giãn 
- Thành phần nguyên liệu: 26,0% visco, 74% polyeste, 

Bộ 46 

 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ​
(Tham khảo) Đơn vị tính Số lượng 

chỉ số sợi tách từ vải dọc 37,0/2, ngang 22,9/1, chống nhăn, bền màu khi giặt, khối lượng 
263g/m², sợi dọc 471 sợi/10cm, sợi ngang: 337 sợi/10cm, kiểu dệt: Vân thoi nhiều lớp 
-  Quần âu ống đứng, 0 ly hoặc 1, 2 ly, may túi chéo, moi may khóa kéo, cạp rời may đỉa, xếp 
ly xuôi 2 bên, mổ túi hậu sau cài khuy 

6 COMPLE NỮ 

1. Áo 
- Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều 
Màu sắc: màu tím than đen 
- Thành phần nguyên liệu:  16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 
chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền 
màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: 
Vân chéo 2/2 
- Áo vét may 2 lớp lót, lót tháp, ve áo cổ chữ K vếch thời trang, áo may 1 cúc, tay dài, vạt 
tròn, quây, may đo theo số đo từng người 
2.Chân váy 
- Vải: Hàn Quốc, co giãn 2 chiều 
Màu sắc: màu tím than đen 
- Thành phần nguyên liệu:  16,0% visco, 78,6% polyeste, Spandex: 5,4 
chỉ số sợi tách từ vải dọc – sợi đơn có chun 28,7/1, ngang – sợi filament 241, chống nhăn, bền 
màu khi giặt, khối lượng 253g/m², sợi dọc 477 sợi/10cm, sợi ngang: 385 sợi/10cm, kiểu dệt: 
Vân chéo 2/2 
- Chân váy may cạp rời, dáng bút chì, 2 lớp, xẻ sau, khóa kéo giọt lệ may chìm. 

Bộ 96 

* Thông số kỹ thuật nêu trên chỉ có tính tham khảo, đơn vị có thể chào các hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương. 

 


